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Kính gửi: Công ty Cổ phần cà phê chuyên nghiệp và thiết bị thực phẩm chất lượng cao.
(Đ/c: 138 Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
Tổng cục Hải quan nhận được 02 đơn số 22081/PRO-2018 và số 22082/PRO-2018 ngày 22/08/2018 của Công ty cổ phần cà phê chuyên nghiệp và thiết bị thực phẩm chất lượng cao (Công ty) về việc xác định trước mã số (XĐTMS) cho hai mặt hàng Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống Model VM0149 và Model VM0127. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục; hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Căn cứ Chú giải 1 Chương 84, mô tả nhóm 84.38, nhóm 85.09 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và tham khảo Chú giải chi tiết nhóm 84.38, nhóm 85.09;
1. Theo thông tin do Công ty cung cấp thì 2 mặt hàng Model VM0149 và Model VM0127 có đặc điểm:
- Thông số kỹ thuật của Model VM0127: Được cài đặt 6 chương trình xay trộn khác nhau; Mô tơ 2.3 ngựa; 220V, 50/60Hz; 25Amps.; Cối 0.9 Lít/32 Oz tính trên dung tích nguyên liệu; kích thước: 17.7 x 8 x 9 inch (Chiều cao x chiều rộng x chiều sâu), nặng 12.2 lbs.
- Thông số kỹ thuật của Model VM0149: được cài đặt cho 34 chương trình xay trộn khác nhau; Mô tơ 3 ngựa (3HP); 220V, 50/60Hz; 30Amps; Cối 1.4 Lít/48 Oz tính trên dung tích nguyên liệu: 45.7 cm x 21.6cm x 27.2cm (chiều cao khi nắp đóng x chiều rộng x chiều sâu bao gồm tay nắm), nặng 20 lbs.
- Công dụng theo thiết kế của mặt hàng Model VM0149 và Model VM0127: dùng để xay và trộn nguyên liệu thực phẩm và đồ uống như đá viên, siro và các đồ uống dạng lỏng như cà phê, rượu; các loại rau củ quả, ngũ cốc và hạt dạng cứng, lỏng, khô, ướt; Ngoài các chương trình xay trộn, máy còn có nút khởi động, nút nhồi tăng công suất tối đa; Trang bị cổng kết nối thẻ nhớ để thay đổi cài đặt cho phù hợp với công thức riêng.
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng của mặt hàng Model VM0149 và Model VM0127: Mô tơ chạy bằng điện truyền năng lượng cho bộ dao (blades) thông qua vòng bạc đạn và socket; Dao xay và trộn nguyên liệu thực phẩm và đồ uống như đá viên, si ro và các đồ uống dạng lỏng như cà phê, rượu, các loại rau củ quả, ngũ cốc và hạt dạng cứng, lỏng khô, ướt. Nguyên liệu được đẩy lên thành cối, quay trở lại lưới dao và được xay trộn liên tục làm nhuyễn, mịn, đồng nhất. Máy có khả năng hoạt động liên tục và bền bỉ.
2. Qua xem xét, với các đặc điểm như trên việc xác định mã số cho 02 mặt hàng cần căn cứ mục đích sử dụng, vì vậy đề nghị Công ty căn cứ thực tế mục đích nhập khẩu để phân loại 02 mặt hàng trên theo 1 trong 2 trường hợp sau:
- Trường hợp 02 mặt hàng trên được xác định dùng trong gia đình thì phân loại tại nhóm 85.09 “Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08”, phân nhóm, mã số 8509.40.00 "- Máy nghiền và trộn thức ăn; máy ép quả hay rau’’.
- Trường hợp 02 mặt hàng trên được xác định dùng cho mục đích thương mại, như: dùng cho quán cà phê, nhà hàng khách sạn thì phân loại tại nhóm 8438 “Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật”, phân nhóm 8438.80 "- Máy loại khác", phân nhóm "- - Loại khác", mã số 8438.80.91 “- - - Hoạt động bằng điện”.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần cà phê chuyên nghiệp và thiết bị thực phẩm chất lượng cao biết và thực hiện./.
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